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Đề cương chi tiết học phần


1. Tên học phần:  Luật thực phẩm 



        Mã học phần: FOLE 328150
    Tên tiếng Anh: Food Legislation 

2. Số tín chỉ: 2

3. Phân bố thời gian: 2 (2:0:4)

4. Các giảng viên phụ trách học phần


1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Minh Hiền


2/ Danh sách giảng viên cùng GD:



2.1/ Ths. Nguyễn Đặng Mỹ Duyên

2.2/ ThS. Đặng Thị Ngọc Dung

5. Điều kiện tham gia học tập học phần


Môn học tiên quyết: Nhập môn ngành Công nghệ thực phẩm, quản lý chất lượng thực phẩm, Dinh dưỡng học và an toàn thực phẩm
6. Mô tả tóm tắt học phần


Trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức, tri thức căn bản về thực phẩm, chất lượng thực phẩm, luật và các pháp lệnh, quy định trong sản xuất và chế biến thực phẩm.

Hướng dẫn các quy trình và thủ tục để đăng ký tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm, công bố các tiêu chuẩn thực phẩm, các quy định về ghi nhãn hàng hóa, giấy chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định về nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm.

Trang bị cho người học các kiến thức về luật cho các nhóm thực phẩm như luật trong thực phẩm chức năng

Trang bị cho người học các kiến thức về luật của châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore…

Giúp người học biết và hiểu về một số quy định cụ thể liên quan đến xuất và nhập thực phẩm ví dụ như quy trình xuất 1 lô hàng thủy sản vào Mỹ …

7. Mục tiêu học phần (Course goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn về luật thực phẩm
	1.2

	G2
	Phân tích và xác định được các vấn đề trong lĩnh vực luật thực phẫm

Tiếp cận được với các quy định, pháp lênh, quy trình và thủ tục để ghi nhãn hàng hóa, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm, công bố các tiêu chuẩn thực phẩm, đạt giấy chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.


	2.1

2.3

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh 
	3.1,3.2, 3.3

	G4
	Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân khi tham gia các hoạt động trong lĩnh vực luật thực phâm

Triển khai các quy định, pháp lênh, quy trình và thủ tục để ghi nhãn hàng hóa, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm, công bố các tiêu chuẩn thực phẩm, đạt giấy chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm
	4.1

4.5


8.Chuẩn đầu ra của học phần:

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Trình bày được các khái niệm, định nghĩa, các kiến thức, tri thức căn bản về thực phẩm, luật và các pháp lệnh, quy định trong sản xuất và chế biến thực phẩm.


	1.2



	
	G1.2
	Trình bày được các quy định, pháp lênh, quy trình và thủ tục để ghi nhãn hàng hóa, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm, công bố các tiêu chuẩn thực phẩm, đạt giấy chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm
	

	
	G1.3
	Trình bày được các quy định để nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm.


	

	G2
	G2.1
	Thành thạo các quy trình đăng ký tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm, công bố các tiêu chuẩn thực phẩm, xin giấy chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.

· 8.11. 
	2.1.1



	
	G2.2
	. Thành thạo cách lập hồ sơ xin đăng ký tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm, công bố các tiêu chuẩn thực phẩm, xin giấy chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm
	2.1.1



	
	G2.3
	Thành thạo cách giải quyết, xử lý các sự cố trong quá trình xuất, nhập thực phẩm

	2.1.3, 2.1.4



	G3
	G 3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến luật thực phẩm
	3.1.1, 

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

	
	G3.2
	Xây dựng được các bài thuyết trình có liên quan đến lĩnh vực luật thực phẩm bằng powerpoint và thuyết trình tại lớp
	3.2.4

3.2.6

	
	G3.3
	Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng trong lĩnh vực luật thực phẩm
	3.3.1

	G4
	G4.1
	· Hình thành nhận thức về các hoạt động trong công tác ghi nhãn hàng hóa, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm, công bố các tiêu chuẩn thực phẩm, đạt giấy chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm
	4.1.1

4.1.2

4.1.3 

	
	G4.2
	Triển khai được các hoạt động trong công tác ghi nhãn hàng hóa, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm, công bố các tiêu chuẩn thực phẩm, đạt giấy chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm
	4.5.1


10.  Tài liệu học tập:

           - Bài giảng của giảng viên phụ trách là tài liệu tham khảo chính


- Pháp lệnh vệ sinh và an toàn thực phẩm

           -Nguyễn Minh Hiền, Bài giảng Luật thực phẩm
             - Vũ Quốc Bình – Quản lý chất lượng tòan diện – NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2003.

             - Các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lương thực thực phẩm, NXB chính trị quốc gia, 2001
             - QĐ 2194/QĐ - BNN- QLCL, Triển khai luật an toàn thực phẩm, 2010
             -  Luật số 55/2010/ QH 2012, Luật an toàn thực phẩm

- Các bài báo khoa học quốc tế

9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên:



Thang điểm: 10

	Hình thức đánh giá
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ đánh giá
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập 
	
	20

	BT1
	Câu hỏi kiểm tra chương 1
	Tuần 4
	Bài tập về nhà
	G1.1
	5%

	BT2
	Bài tập kiểm tra chương 2
	Tuần 6
	Bài tập về nhà
	G 1.3
	5%

	BT3
	Câu hỏi kiểm tra chương 3
	Tuần 10
	thi giữa kỳ
	G 2.5
	10%

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	30

	Làm tiểu luận và thuyết trình, thảo luận trước lớp
	Sinh viên chia làm 10 nhóm nhỏ, làm bài tiểu luận và báo cáo tại lớp
	Tuần 11-15
	Tiểu luận - Báo cáo-thảo luận
	G 1.2

G 1.2

G 1.3

G 3.1

G 3.2

G 3.3
	30%

	Thi cuối kỳ
	
	
	

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học. (chủ yếu các chuẩn đầu ra ở G4)

- Thời gian làm bài 90 phút.


	theo kế hoạch thi cùa trường
	thi tự luận- đề mở
	G 1.1

G 1.2

G 2.1

G 2.3

G 2.4

G 4.1

G 4.2

G 4.3
	50%


 11. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần (10)
	Tuần
	
Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1-2
	Chương 1: Thực phẩm và chất lượng thực phẩm (4/0/8)
	G 1.1

G 1.2

G1.3



	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (4)
	

	
	- Các nội dung GD trên lớp: 

1.1. Khái niêm thực phẩm

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Phân loại

1.2. Chất lượng thực phẩm

1.2.1. Chất lượng

1.2.2. Chất lượng thực phẩm

1.2.3. Đặc điểm của chất lượng thực phẩm

1.2.4. Quản lý chất lượng thực phẩm

1.2.5. Kiểm soát chất lượng thực phẩm

1.2.6. Đảm bảo chất lượng thực phẩm

1.2.8. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm

1.2.9. Các giải pháp quản lý chất lượng thực phẩm

1.3. Tiêu chuẩn chất lượng

1.3.1. Tiêu chuẩn Việt Nam

1.3.2. Tiêu chuẩn ngành

1.3.3. tiêu chuẩn công ty

1.3.4. Tiêu chuẩn quốc tế

1.3.5. Giới thiệu uỷ ban tiêu chuẩn hoá thực phẩm Quốc tế

1.3.5.1. Lịch sử ra đời

1.3.5.2. Chức năng – nhiệm vụ

1.3.6. Giới thiệu uỷ ban tiêu chuẩn hoá thực phẩm Việt nam 

1.3.6.1. Lịch sử ra đời

1.3.6.2. Chức năng – nhiệm vụ

- Các nội dung GD trên lớp: 

- PPGD:

+ Thuyết trình

+ Thảo luận, thảo luận nhóm

+ Sử dụng giáo án điện tử
	

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (8)
	G 1.1

G 1.2

G1. 3



	
	+ Đọc thêm tài liệu liên quan về ngành đào tạo

+ Tham khảo một số quy định về thực phẩm đã được công bố 

- Tài liệu tham khảo cần thiết:

1. Nguyễn Minh Hiền, Bài giảng Luật thực phẩm
2. Vũ Quốc Bình – Quản lý chất lượng tòan diện – NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2003
	

	3-11
	Chương 2: Luật thực phẩm (18/0/36)
	G 1.1

G 1.2

G1.3

G 2.1

G2.2

G 2.3

G 4.1

G 4.2



	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (18)
	

	
	- Các nội dung GD trên lớp: 

2.1. Khái quát về luật thực phẩm

2.1.1. Sự cần thiết ban hành luật thực phẩm

2.1.2 Thực trạng công tác bảo đảm ATTP hiện nay  

2.1.3. Thực trạng pháp luật về an toàn thực phẩm

2.1.4. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về ATTP

2.1.5. Yêu cầu hội nhập quốc tế trong quản lý ATTP

2.2. Bố cục và nội dung cơ bản của Luật ATTP 

2.2.1. Bố cục

2.2.2. Nội dung

2.3. Hệ thống quản lý VSATTP tại Việt Nam

2.4. Các quy định về thực phẩm tại VN

2.5. Pháp lệnh ATVSTP

2.6. Lập hồ sơ chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất kinh doanh TP

2.7. Lập hồ sơ đăng ký tiêu chuẩn chất lượng

2.8. Lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn thực phẩm 

2.9. An toàn vệ sinh thực phẩm

2.10. Ghi nhãn thực phẩm

2.11. Quảng cáo thực phẩm

2.12. Thu hồi thực phẩm kém chất lượng

2.13. Thanh tra

2.14. Quy định về nhập khẩu thực phẩm

2.15. Quy định về xuất khẩu thực phẩm

2.16. Thi hành

- PPGD:

+ Thuyết trình

+ Thảo luận, thảo luận nhóm
+ Sử dụng giáo án điện tử
+ Cung cấp cho SV các hồ sơ đã được xác nhận

+Làm bài tập nhóm, xử lý tình huống
	

	3-11
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (36)
	G 1.2

G1.3

G 2.1

G2.2

G 2.3

G 4.1

G 4.2



	
	+ Đọc thêm tài liệu liên quan về luật ATTP

- Tài liệu tham khảo cần thiết:

1. Các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lương thực thực phẩm, NXB chính trị quốc gia, 2001
2. QĐ 2194/QĐ - BNN- QLCL, Triển khai luật an toàn thực phẩm, 2010
3. Bộ y tế, Đề cương giới thiệu Luật ATTP, 25/8/2010 (http://moj.gov.vn/pbgdpl/Lists/DeCuongVanBan/View_Detail.aspx?ItemId=95
4. Luật số 55/2010/ QH 2012, Luật an toàn thực phẩm. 
5. QĐ 46/2007- QĐ- BYT, Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
6. Nghị định 38/ 2012 NĐ- CP. Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm 
7. TS Đào Minh Đức, 2010, Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động bao gói thực phẩm

8. Những quy định về việc ghi nhãn đối với hải sản không bao bì, 2006
	

	12-15
	Tuần thứ 12-15: Thảo luận nhóm
	G 1.2

G1.3

G 2.1

G2.2

G 2.3

G3.1

G3.2

G3.3

G 4.1

G 4.2



	
	A/ Nội dung và PPGD trên lớp (8)
	

	
	Sinh viên báo cáo các đề tài sau đây

Tìm hiểu về luật thực phẩm của EU
Tìm hiểu về luật thực phẩm của Mỹ 

Tìm hiểu về luật thực phẩm của Nhật

Tìm hiểu về luật thực phẩm của Trung Quốc

Lập hồ sơ xuất khẩu thực phẩm phù hợp với luật của nước sở tai
Tìm hiểu về quy trình công bố chất lượng 1 sản phẩm thực  phẩm

Tìn hiểu về Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm

- PPGD:

Thuyết trình

+ Thảo luận, thảo luận nhóm

+ Sử dụng giáo án điện tử

+ Cung cấp cho SV các hồ sơ đã được xác nhận

+Làm bài tập nhóm, xử lý tình huống trên lớp 
	

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (16)

1. EU  Food Law, A practical guide 

2. Chỉ tiêu giới hạn tối đa cho phép đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào thị trường châu Âu, NAFIQUAVED 26/3/2006

3. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Vấn đề thương hiệu và an toàn thực phẩm, Cục xúc tiến thương mại việt Nam

4. Quy trình cho 1 lô hàng thủy sản nhập vào Hoa Kỳ

5. Dr Weibiao Zhou, Regulation of functional food in Singapore
6. Food Sanitation Law in Japan, 2006
7. Luật vệ sinh thực phẩm nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
	G 1.2

G1.3

G 2.1

G2.2

G 2.3

G 4.1

G 4.2



	
	+ Làm bài tập ở nhà GV giao và làm bài tập tự rèn luyện

+ Đọc thêm tài liệu liên quan 

+ Tham khảo một số hồ sơ đã được công bố 

+ Viết tổng kết báo cáo bài tập
	G 1.2

G 2.1

G 2.2


12. Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ ở (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề ngị kỷ luật trước toàn trường.

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

13. Ngày phê duyệt lần đầu tiên: 15/06/2012

14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BỘ MÔN
	Người biên soạn

          Nguyễn Minh Hiền

	Cập nhật lần 1
	Người cập nhật

Nguyễn Đặng Mỹ Duyên

	Cập nhật lần 2
	Người cập nhật

Trưởng bộ môn


